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CUSTOMER NOTICE 
Effective date: 15/Apr/2022 

 

VIETNAM CONTAINER DEPOSIT TARIFF 

 

 
In Ho Chi Minh, Cai Mep 

                                                            Equipment 
              Cargoes 

20’DC 40’DC/40’HC/ 
45’HC 

20'RF/20'OT/ 
20'FR/20’Tank 

40'RF/40'OT/ 
40'FR/40’Tank 

1. Hàng giao thẳng/giao nguyên container 
(Borrowing Equipment) 

FREE FREE FREE FREE 

2. Hàng rút ruột tại Cảng  
     (Un-stuffing cargo at CY) 

VND 2,000,000 VND 4,000,000 VND 2,000,000 VND 4,000,000 

3. Hàng chuyển đi các tỉnh miền Bắc, Miền 
Trung (Cargo to North and the Central 
provinces) 

VND 10,000,000 VND 20,000,000 VND 10,000,000 VND 20,000,000 

4. Hàng chuyển khẩu đi Campuchia 
     (Cargo in transit to Cambodia) 

VND 100,000,000 VND 150,000,000 VND 100,000,000 VND 150,000,000 
 

 

 

 
In Da Nang  

                                                            Equipment 
              Cargoes 

20’DC 40’DC/40’HC/ 
45’HC 

20'RF/20'OT/ 
20'FR/20’Tank 

40'RF/40'OT/ 
40'FR/40’Tank 

Hàng thông thường (General cargo) FREE FREE FREE FREE 
1. Hàng thông thường (rút hàng tại Cảng) 
    General cargo (Un-stuffing cargo at CY) 
2. Hàng đông lạnh/ Hàng khô chứa trong   
container lạnh, container đặc biệt (Frozen 
cargo/ GP cargo contained in Reefer, Special 
unit) 

FREE FREE FREE FREE 

Hàng chuyển đi các tỉnh miền Bắc, Miền Nam 
(Cargo to the North and the South provinces) 

VND 10,000,000 VND 20,000,000 VND 10,000,000 VND 20,000,000 

Hàng chuyển khẩu đi Lào (Cargo in transit to 
Laos) 

VND 20,000,000 VND 40,000,000 VND 20,000,000 VND 40,000,000 

 
In Quy Nhon  

                                                            Equipment 
              Cargoes 

20’DC 40’DC/40’HC/ 
45’HC 

20'RF/20'OT/ 
20'FR/20’Tank 

40'RF/40'OT/ 
40'FR/40’Tank 

Hàng thông thường (General cargo) VND 500,000 VND 1,000,000   
1. Hàng thông thường (rút hàng tại Cảng) 
    General cargo (Un-stuffing cargo at CY) 
2. Hàng đông lạnh/ Hàng khô chứa trong   
container lạnh, container đặc biệt (Frozen 
cargo/ GP cargo contained in Reefer, Special 
unit) 

  VND 2,000,000 VND 4,000,000 

Hàng chuyển đi các tỉnh miền Bắc, Miền Trung 
(Cargo to North and the Central provinces) VND 10,000,000 VND 20,000,000 VND 10,000,000 VND 20,000,000 

Hàng chuyển khẩu đi Lào (Cargo in transit to 
Laos) 

VND 20,000,000 VND 40,000,000 VND 20,000,000 VND 40,000,000 
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In Hai Phong  
Loại hàng / Commodity Loại container (Sz/Ty) Deposit (VND) 

Hàng khô giao thẳng đi nội địa (Borrowing dry equipment for 
domestic consumption). 

20DC, 40DC, 40HC, 
45HC, 20FR, 20OT 

Miễn cược  
(Free of container deposit) 

Hàng khô và lạnh rút ruột tại cảng (Un-stuffing cargo at CY) 

20DC 1.000.000 

40DC, 40HC, 45HC 2.000.000 

20FR, 20OT, 20RF 3.000.000 

40FR, 40OT, 40RQ 5.000.000 

Hàng lạnh giao thẳng đi nội địa (Borrowing reefer equipment for 
domestic consumption). 

20RF 10.000.000 (BH+CV) 
40RQ 20.000.000 (BH+CV) 

Hàng khô đóng container lạnh không cắm điện (RAD – Reefer as 
Dry container). 

20RF 2.000.000 

40RQ 4.000.000 

Hàng khô chuyển khẩu đi biên giới (Dry cargo in transit via 
border). 

20DC, 20FR, 20OT 5.000.000 

40DC, 40HC, 45HC, 40FR, 
40OT 10.000.000 

Hàng lạnh chuyển khẩu đi biên giới (Reefer cargo in transit via 
border). Yêu cầu phải có bảo hiểm vỏ container và công văn đề 
nghị mượn vỏ (Equipment insurance and official request are 
required). 

20RF 100.000.000  

40RQ 150.000.000  
 

     
       
  Remark:       

  

- Các trường hợp phát sinh nằm ngoài quy định này, mức cược sẽ do ONE quyết định (Other cases, which are not stipulated, will 
be decided by ONE under case by case) 
- Bảo hiểm mà chủ hàng phải mua khi mượn container ra khỏi cảng, giá trị bảo hiểm 30,000 USD/cont. Trên BH phải nêu rõ điểm 
đến cuối cùng. (Insurance: Customer must buy Equipment Insurance with minimum of USD 30,000 per container, in which, final 
destination will be mentioned on insurance policy). Hàng lạnh rút tại cảng và hàng RAD không cần mua bảo hiểm. (Insurance for 
reefer containers which unstuffed at terminal and RAD is not compulsory). 
- Công văn đề nghị mượn vỏ do giám đốc doanh nghiệp (consignee) ký và đóng dấu (The official request to borrow equipment is 
signed & chopped by Company’s Director (Consignee on B/L) 

  

           
 


